TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.1
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
DINH DƯỠNG HỌC TRẺ EM
(Cho các học phần thông thường)
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh         
Điện thoại, Email: ngochiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: Minhky.2105@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em

1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Dinh dưỡng học trẻ em
		   (tiếng Anh): Child nutrition

	- Mã số học phần: EDU30012

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 4
	

	+ Số tiết lý thuyết: 45
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 
	

	+ Số tiết thực hành: 15
	

	+ Số tiết tự học: 120
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học trẻ em, Giải phẩu sinh lý học trẻ em
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 48 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:




2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk77492760]- Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO.  
- Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về dinh dưỡng học trẻ em và phương pháp nuôi dưỡng trẻ em hợp lý từng độ tuổi, đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp bảo vệ sức khỏe thông qua dinh dưỡng. 
- Giúp cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của dinh dưỡng đồi với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Hình thành cho sinh viên tác phong làm việc nghiêm túc, kiên trì, chịu khó, ứng xử chuyên nghiệp, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng đối với trẻ.
3. Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên: Những kiến thức cơ bản của sinh lý dinh dưỡng người, vai trò, ý nghĩa và nhu cầu các chất dinh dưỡng đối với cơ thể người nói chung, trẻ em nói riêng; vận dụng được những kiến thức về dinh dưỡng vào việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non; giúp sinh viên có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ; giúp sinh viên hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non. Sinh viên có kỹ năng giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.

4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá

4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2

	
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.4
	2.2.1
	3.1.1
	3.2.1

	CLO1.1
	1.0
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	1.0
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	1.0
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	
	1.0
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	1.0
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	1.0




4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần 
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Vận dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non và phát triển bản thân
	Thuyết trình, vấn đáp
	 Quan sát, vấn đáp, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO2.1
	S2
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và  sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, 
	Vấn đáp, bài tập nhóm, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO2.2
	S3
	Thực hành được các hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ thuần thục.
	Thực hành 
	Quan sát

	CLO2.3
	A3
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, 
	Vấn đáp, bài tập nhóm, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO3.1
	S3
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	Thuyết trình, vấn đáp, tự học, thảo luận nhóm
	Vấn đáp, bài tập cá nhân, tập trắc nghiệm, bài tập tự luận

	CLO3.2
	S3
	
	
	



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1
	[bookmark: _Hlk77752398]Bài tập 1: Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm.
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	- Thang đánh giá 1
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	7,5%

	A1.2
	[bookmark: _Hlk77752439]Bài tập 2: Tìm hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngộ độc tại các cơ sở giáo dục mầm non.
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	- Thang đánh giá 2
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	7,5%

	A1.3
	- Hồ sơ học tập của sinh viên: 
Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch năm cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng hoặc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo.
Nhiệm vụ 2: Thiết kế 1 hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non ( tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm /lơp, …)
Nhiệm vụ 3: Thực hành xây dựng, đánh giá, khẩu phần thực đơn của trẻ ở trường mầm non…
Nhiệm vụ 4:  Lập kế hoạch tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo đối với phụ huynh học sinh.
	- Thang đánh giá 3
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	10%

	A2.1
	- Bài thi trắc nghiệm
	- Đáp án bộ đề thi câu hỏi trắc nghiệm
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	10%

	A2.2 (Thực hành)
	- Kiểm tra kỹ năng thực hành tại PTN
	- Thang đánh giá 4
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	15%

	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Lý thuyết)
	- Thi viết; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
	- Bộ câu hỏi và đáp án
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: A1*30% +  A2*20% +  A3*50%  = A (tổng kết)




- Ghi chú: Các bài đánh giá thiết kế sao cho đánh giá được từng CĐR.
- Ví dụ về công cụ đánh giá: Rubrics, đáp án, bảng kiểm…
5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
Thang đánh giá 1: Đánh giá bài A1.1
Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm.
		STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sự phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm rõ ràng (có bảng biểu kèm theo)
	1
	

	2
	Nội dung chủ đề rõ ràng, khoa học
	1
	

	3
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạch, lôi cuốn
	2
	

	4
	Kết quả trả lời các câu hỏi vấn đáp, thảo luận của GV, SV tốt
	3
	

	5
	Bài báo cáo bằng Powerpoint được trình bày logic, khoa học, thẩm mỹ
	3
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2
Tìm hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngộ độc tại các cơ sở giáo dục mầm non
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sự phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm rõ ràng (có bảng biểu kèm theo)
	1
	

	2
	Nội dung chủ đề rõ ràng, khoa học
	1
	

	3
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạch, lôi cuốn
	2
	

	4
	Kết quả trả lời các câu hỏi vấn đáp, thảo luận của GV, SV tốt
	3
	

	5
	Bài báo cáo bằng Powerpoint được trình bày logic, khoa học, thẩm mỹ
	3
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 3: Đánh giá bài A1.3
3.1. Thang đánh giá nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch năm cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng hoặc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được những nội dung chăm sóc nuôi dưỡng, đánh gía tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo từng độ tuổi của trẻ mầm non.
	2
	

	2
	Xác định được phương pháp, cách thức thực hiện
	2
	

	3
	Xác định được phương tiện, lực lượng hỗ trợ
	1
	

	4
	Xác định được thời gian cụ thể cho từng hoạt động
	1
	

	5
	Sản phẩm được thiết kế là bảng biểu, hình ảnh minh họa, sơ đồ… khoa học, logic, có tính thực tiễn.
	4
	

	Tổng điểm
	10
	


3.2. Thang đánh giá nhiệm vụ 2: Thiết kế 1 hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non ( Tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm /lơp, …)
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được nội dung của chủ đề
	1
	

	2
	Xác định được phương pháp thực hiện
	2
	

	3
	Xác định được thời gian, địa điểm thực hiện
	2
	

	4
	Báo cáo rõ ràng, mạch lạc, cuốn hút
	2
	

	5
	Chủ đề được thiết kế rõ ràng, khoa học bằng tranh ảnh, bảng biểu,…
	3
	

	Tổng điểm
	10
	



3.3. Thang đánh giá nhiệm vụ 3: Thực hành xây dựng, đánh giá, khẩu phần thực đơn của trẻ ở trường mầm non.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được nội dung nhiệm vụ
	2.5
	

	2
	Bảng biểu được thiết kế và tính toán khoa học
	5.0
	

	3
	Hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu đề ra
	2.5
	

	Tổng điểm
	10
	



3.4. Thang đánh giá nhiệm vụ 4: Lập kế hoạch tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo đối với phụ huynh học sinh.
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Xác định được những nội dung tư vấn 
	1
	

	2
	Xác định được nội dung công việc cần tư vấn 
	2
	

	3
	Xác định được phương pháp tư vấn
	2
	

	4
	Xác định  được quy trình tư vấn
	5
	

	Tổng điểm
	10
	



Thang đánh giá 4: Đánh giá bài A3.2
	[bookmark: _Hlk101601064]                        Mức độ

Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Điểm

	Tiêu chí 1: chuyên cần thái độ
	Vắng học
	Chậm trên 5 phút
	Chậm dưới 5 phút
	10%

	Chuyên cần 
(giảng viên điểm danh)
	0%
	2%
	3%
	5%

	Thái độ (Giảng viên theo dõi)
	Không tích cực
1%
	Tích cực 
2%
	Rất tích cực
5%
	5%

	Tiêu chí 2: Chuẩn bị bài: CĐR
(Giảng viên đánh giá thông qua các câu hỏi)

	Không học bài
0%
	Chưa thuộc bài 
5- 10%
	Có học bài
20%
	20%

	Tiêu chí 3: Kỹ năng thực hành 

	Không tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành yếu
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành trung bình
	Tham gia vào nhóm, kỹ năng thực hành và sự phối hợp trong nhóm tốt
	40%

	Thành lập nhóm và tổ chức hoạt động nhóm (giảng viên quan sát từng sinh viên trong tổ chức hoạt động nhóm)
	1 – 5%
	5 – 8%
	10%
	10%

	Kỹ năng thực hành (giảng viên quan sát kỹ năng nhận diện và thực hành của từng sinh viên)
	0 – 10%
	10 – 25%
	25 – 30%
	30%

	Tiêu chí 4: Đánh giá kết quả thực hành 
	
	
	
	30%

	Thực hành các  nội dung
	1 – 5%
	5 – 10%
	10 -15%
	15%

	Báo cáo kết quả thực hành
	1 – 5%
	5 – 10%
	10 – 15%
	15%




6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn ngọc Hiền (chủ biên), Giáo trình dinh dưỡng học trẻ em, Trường ĐH Vinh 2015.
[2] Lê Công Phượng (chủ biên), Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, Trường ĐH Vinh 2016.
6. 2. Tài liệu tham khảo:
[1] Trường Đại học Y Hà Nội. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2004.
[2] Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng. Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2000.
[3] Hoàng Tích Mịch, Hà Huy Khôi. Vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Nhà xuất bản y học, 1992.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:

	Tuần, số tiết
(3 tiết/ tuần)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1,2
	Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương
1. Năng lượng và nhu cầu năng lượng
2. Nhu cầu Protein, Lipid, Glucid
3. Nhu cầu Vitamin và muối khoáng
4. Khái luận về dinh dưỡng cân đối
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm bài tập
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống
…..
	
- Đọc tài liệu [1],[2] 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A1.3
 A3.1
 A2

	Tuần 3
	Chương 2: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn
1. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu protein
2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu chất béo
3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu glucid
4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu vitamin và khoáng chất 
	- Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.1
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 4
	Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em theo nhóm tuổi
1. Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú
2. Dinh dưỡng cho trẻ em dưới 1 tuổi
3. Dinh dưỡng cho trẻ em 1 - 3 tuổi
4. Dinh dưỡng cho trẻ em 4 - 6 tuổi
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 1
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.3
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 5,6
	Chương 4: Tổ chức bữa ăn và xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ
1. Tổ chức bữa ăn cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo tại trường mầm non
2. Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ

	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2, 3
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A1.3
 A3.1
 A3.2
 A2

	Tuần 7,8
	Chương 5: Một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em
1. Suy dinh dưỡng Protein-Năng lượng
2. Thừa cân - béo phì
3. Thiếu máu do thiếu sắt
4. Bướu cổ do thiếu hụt iod
5. Còi xương do thiếu vitamin D
6. Khô mắt do thiếu vitamin A
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 4
	- Đọc tài liệu [1],[2] 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.1
 A3.1

	Tuần 8,9
	Chương 6: Vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Ô nhiễm thực phẩm
2. Ngộ độc thực phẩm và xử lý
3. Lựa chọn và bảo quản thực phẩm.
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc tài liệu [1],[2] 
- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint
- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
CLO3.1
	 A1.2
 A3.1

	Tuần 9
	Chương 7: Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh
1. Chế độ ăn khi trẻ bị tiêu chảy
2. Chế độ ăn khi trẻ bị táo bón
3. Chế độ ăn khi trẻ bị sốt.
	Địa điểm: trên lớp
- Thuyết trình kết hợp vấn đáp

	
- Đọc tài liệu [1],[2] 

	CLO1.1
CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	 A3.1



Thực hành:

	Tuần, số tiết (4 tiết/tuần)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 10
	1. Thực hành pha chế sữa - chế biến nước quả

	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành 
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 11
	2. Chế biến các món ăn cho trẻ.

	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 12
	3. Thực hành xây dựng 1 khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non.

	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 13, 14
	4. Thực hành tổ chức bữa ăn cho trẻ tại Nhóm lớp
	- Thực hành tại phòng thí nghiệm
	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2

	Tuần 15
	5. Đánh giá khẩu phần thực đơn của trẻ tại trường mầm non.
	- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	- Tìm hiểu nội dung thực hành
	CLO1.1
CLO2.2
CLO3.1

	 A3.2


8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	
TS. Trần Thị Hoàng Yến
	
TS. Nguyễn Ngọc Hiền



